Trangtailieu.com – Thư viện online dành cho mọi lứa tuổi
1

[bookmark: _GoBack]MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2020-2021
MÔN SINH HỌC 6
(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)

	              Cấp độ


     Tên 
Chủ đề 

	Nhận biết 
40%
	Thông hiểu
30%
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
 (20 %)
	Cấp độ cao (10%)
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	

	Hoa và sinh sản hữu tinh
( 2 tiết)
	Khái niệm thụ phấn
Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió, nhờ sâu bọ
	
	Kết hạt và tạo quả
	Phân biệt giao phấn với tự tụ phấn
	
	
	
	
	






2.33 đ

	Câu (-ý)
Số điểm  
	3 câu
1
	
	1 câu
0.33đ
	1 câu
1đ
	
	
	
	
	

	Quả và hạt
(6 tiết)
	Các bộ phận của hạt
Các điều kiện cho hạt nảy mầm
Quả và hạt phát tán nhờ gió, nhờ dộng vật
	Đặc điểm quả khô, quả thịt
	Phân biệt các loại quả

	
	
	Thí nghiệm về những điều kiện cần  cho hạt nảy mầm
	
	Phân biệt củ và quả
	

	Câu (-ý)
Số điểm  
	4  câu
1,33đ
	1 câu
1đ
	 1câu
0,33đ
	
	
	1 câu
2 điểm
	
	1 câu
1đ
	5.66đ

	Các nhóm thực vật
(4 tiết)

	Cơ quan sinh sản của các nhóm thực vật. 

	
	Sắp xếp thực vật theo các ngành
Điểm tiến hóa của cáy hạt kín
	
	
	
	
	
	

	Câu (-ý)
Số điểm  
	2 câu
0.66đ
	
	2 câu
1.33đ
	
	
	
	
	
	2đ

	TổngCâu (-ý)
Số điểm  
	9 câu
3đ
	1 câu
1 điểm
	4câu
2đ
	1 câu
1đ
	
	1 câu
2 đ
	
	1 câu
1 đ
	

	Tổng số điểm

	10 câu
4 điểm
	5 câu
3đ
	1 câu
2 điểm
	
	1 câu
1 đ
	17 câu
10đ
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1  Trangtailieu.com  –   Thư vi ? n online dành cho m ? i l ? a tu ? i  

MA TR ? N Đ ?  KI ? M TRA GI ? A H ? C KÌ I I    NĂM H ? C 2020 - 2021   MÔN SINH H ? C  6   (Kèm theo Công văn s ?  1749/SGDĐT - GDTrH ngày 13/10/2020 c ? a S ?  GDĐT Qu ? ng Nam)    

                C ? p  đ ?             Tên    Ch ?   đ ?      Nh ? n bi ? t     40%  Thông hi ? u   30%  V ? n d ? ng  C ? ng  

  C ? p đ ?   th ? p     (20 %)  C ? p đ ?   cao   (10%)  

TNKQ  TL  TNKQ  TL  TN   KQ  TL  TN   KQ  TL  

Hoa và sinh s ? n  h ? u tinh   ( 2 ti ? t)  Khái ni ? m th ?   ph ? n   Đ ? c đi ? m hoa  th ?   ph ? n nh ?   gió, nh ?   sâu b ?   K ? t h ? t và t ? o  qu ?  Phân  bi ? t  giao ph ? n  v ? i t ?   t ?   ph ? n                    2.3 3 đ  

Câu ( - ý)   S ?   đi ? m    3   câu   1   1   câu   0.33 đ  1 câu   1 đ      

Qu ?   và h ? t   (6 ti ? t)  Các b ?  ph ? n  c ? a h ? t   Các  đi ? u ki ? n  cho h ? t n ? y  m ? m   Qu ?  và h ? t  phát tán nh ?   gió, nh ?  d ? ng  v ? t  Đ ? c đi ? m qu ?   khô, qu ?   th ? t  Phân bi ? t các   lo ? i qu ?      T hí nghi ? m  v ?   nh ? ng  đi ? u ki ? n   c ? n  cho h ? t  n ? y m ? m   Phân  bi ? t c ?   và qu ?   

Câu ( - ý)   S ?   đi ? m    4  câu   1,33đ  1 câu   1đ    1 câu   0,33 đ    1 câu   2 đi ? m   1 câu   1đ  5.66đ  

Các nhóm th ? c  v ? t   (4   ti ? t)    Cơ quan sinh  s ? n c ? a các  nhóm th ? c v ? t .       S ? p x ? p th ? c  v ? t  theo các  ngành        

